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• Tổng quan trẻ sơ sinh TBS nguy kịch

• Chẩn đoán sớm, kịp thời

• Hồi sức trước phẫu thuật

• Giảm thiểu nguy cơ: nhiễm khuẩn, tổn thương não

NỘI DUNG



• Tim bẩm sinh: DTBS thường gặp nhất, tần 

suất 6 – 8 / 1000 trẻ sanh sống

• Tử vong do TBS chiếm 3% tử vong trẻ em

• Can thiệp sớm giúp giảm TV sơ sinh do TBS 

từ 2 à 0,6 – 0,8 / 1000 trẻ sanh sống

• 3 nhóm chính của TBS theo phương diện LS:

– Life-threatening CHD:

– Clinically significant CHD

– Clinically non-significant CHD

TỔNG QUAN

• 33% trẻ TBS trong gđ sơ sinh có biểu hiện triệu chứng không do tim trước 

• Chẩn đoán sót: giai đoạn SS: 50%, 6 tuần tuổi: 33%

• Ba bệnh cảnh chính của trẻ TBS nặng

– Tím (tắc nghẽn hoặc hạn chế máu lên phổi)

– Sốc ( tắc nghẽn máu nuôi cơ thể)

– Suy tim (quá tái)

• Nghĩ đến nguyên nhân TBS trong bệnh cảnh trẻ nặng

Chẩn đoán TBS



Sàng lọc dị tật tim trước sanh

Sàng lọc dị tật tim sau sanh
• Sàng lọc SpO2 sau sanh:

– Thời điểm đo: ≥ 24 giờ tuổi hoặc ngay trước xuất viện

– KQ dương tính: 

• SpO2 < 90% hoặc SpO2 < 95% trong 3 lần đo cách 1 giờ

• Khác biệt SpO2 tay P và chân > 3% trong 3 lần đo cách 1 giờ

– Giá trị tiên đoán âm: 99,9%

– Giá trị tiên đoán dương: 47%

• Tim bẩm sinh

• SHH hoặc NTSS sớm



Chẩn đoán di truyền trẻ TBS

HỒI SỨC SAU SANH



Tác dụng của các loại thuốc vận mạch trên lâm sàng



Hồi sức trước chuyển 
Trung tâm can thiệp tim mạch

NGUY CƠ NHIỄM KHUẨN



NGUY CƠ TỔN THƯƠNG NÃO

NGUY CƠ TỔN THƯƠNG NÃO



• Phát hiện sớm TBS đặc biệt nhóm nguy kịch giúp xử trí chủ động, kịp 

thời từ trước sanh đến sau sanh

• Hồi sức và xử trí TBS nguy kịch tuỳ thuộc: 

– Loại bất thường cấu trúc

– 3 yếu tố chính: mức oxy hoá máu, lưu lượng tim và lưu lượng mạch máu phổi

– Yếu tố bệnh lý kèm: ngạt, viêm phổi, nhiễm trùng huyết, bất thường di truyền

• Giảm thiểu các nguy cơ ảnh hưởng kết cục: nhiễm khuẩn, tổn thương não, …
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